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THỜI KHÓA BIỂU
Học kỳ 1 - Năm học 14-15

Lưu ý: Mỗi ký tự của dãy 12345678901234567... (trong tuần học) diễn tả cho 1 tuần lễ.
Ký tự 1 đầu tiên diễn tả tuần thứ nhất của học kỳ (tuần 1).

STT Mã MH Tên môn học TC
SV

Họ Tên Cán Bộ Giảng Dạy Mã CBGD Nhóm Thứ
BĐ

Số Tiết Phòng Lớp
123456789012345678

Sĩ số Tiết Tuần Học
Trang 1

1 841022 Hệ điều hành  3   40 ĐỖ ĐÌNH TRANG 10911 01 6 11 3 C.A501 CCT1121 1234567890

2 841022 Hệ điều hành  3   50 ĐỖ ĐÌNH TRANG 10911 01 4 11 2 C.A106 CCT1121  23456789

3 841041 Phát triển ứng dụng Web 1  2   50 PHAN THỊ KiM LoAN 10223 01 2  1 3 1.A006 DCT1131 ...  2 4 6 8 0 2 4

4 841041 Phát triển ứng dụng Web 1  2   50 PHAN THỊ KiM LoAN 10223 01 2  4 2 C.A106 DCT1131 ...   3 5 7 9 1

5 841041 Phát triển ứng dụng Web 1  2   50 PHAN THỊ KiM LoAN 10223 02 4  1 3 C.HTC DCT1131 ... 1 3 5 7 9 1 3

6 841041 Phát triển ứng dụng Web 1  2   50 PHAN THỊ KiM LoAN 10223 02 4  4 2 C.A105 DCT1131 ...  2 4 6 8 0

7 841041 Phát triển ứng dụng Web 1  2   50 PHAN THỊ KiM LoAN 10223 03 3  8 3 C.C102 DCT1131 ... 1 3 5 7 9

8 841041 Phát triển ứng dụng Web 1  2   50 PHAN THỊ KiM LoAN 10223 03 3  6 2 C.A109 DCT1131 ...  2 4 6 8 0

9 841044 Lập trình hướng đối tượng  4   45 PHÙNG THÁi THiÊN TRANG 10227 01 3  8 3 C.C103 DCT1131 ... 123456789012

10 841044 Lập trình hướng đối tượng  4   45 ĐỖ NGỌC NHƯ LoAN 11041 01 3  6 2 C.A110 DCT1131 ...  234567890123

11 841044 Lập trình hướng đối tượng  4   45 PHÙNG THÁi THiÊN TRANG 10227 02 2  1 3 C.C105 DCT1131 ... 123456789012

12 841044 Lập trình hướng đối tượng  4   45 ĐỖ NGỌC NHƯ LoAN 11041 02 2  4 2 C.A109 DCT1131 ...  234567890123

13 841044 Lập trình hướng đối tượng  4   45 PHÙNG THÁi THiÊN TRANG 10227 03 4  1 3 C.C106 DCT1131 ... 123456789012

14 841044 Lập trình hướng đối tượng  4   45 ĐỖ NGỌC NHƯ LoAN 11041 03 4  4 2 C.A106 DCT1131 ...  234567890123

15 841047 Công nghệ phần mềm  4   50 LÊ NGỌC ANH 11123 01 2  8 3 C.C105 DCT1121 ... 123456789012

16 841047 Công nghệ phần mềm  4   50 LÊ NGỌC ANH 11123 01 5  6 2 C.A105 DCT1121 ...  234567890123

17 841047 Công nghệ phần mềm  4   50 LÊ NGỌC ANH 11123 02 5  8 3 C.C106 DCT1121 ... 123456789012

18 841047 Công nghệ phần mềm  4   50 LÊ NGỌC ANH 11123 02 2  6 2 C.A109 DCT1121 ...  234567890123

19 841047 Công nghệ phần mềm  4   50 HuỲNH THẮNG ĐƯỢC 10797 03 4  1 3 1.C303 DCT1121 ... 123456789012

20 841047 Công nghệ phần mềm  4   50 HuỲNH THẮNG ĐƯỢC 10797 03 2  4 2 C.A110 DCT1121 ...  234567890123

21 841048 P/tích thiết kế hệ thống thông tin  4   50 LÊ HÙNG THANH NHỰT 10086 01 4  1 3 1.B102 DCT1121 ... 123456789012

22 841048 P/tích thiết kế hệ thống thông tin  4   50 LÊ HÙNG THANH NHỰT 10086 01 2  4 2 C.A111 DCT1121 ...  234567890123

23 841048 P/tích thiết kế hệ thống thông tin  4   50 HoÀNG MẠNH HÀ 10875 02 2  8 3 C.C106 DCT1121 ... 123456789012

24 841048 P/tích thiết kế hệ thống thông tin  4   50 HoÀNG MẠNH HÀ 10875 02 5  6 2 C.A106 DCT1121 ...  234567890123

25 841048 P/tích thiết kế hệ thống thông tin  4   50 HoÀNG MẠNH HÀ 10875 03 5  8 3 C.HTC DCT1121 ... 123456789012



THỜI KHÓA BIỂU

.

STT Mã MH Tên môn học TC
SV

Họ Tên Cán Bộ Giảng Dạy Mã CBGD Nhóm Thứ
BĐ

Số Tiết Phòng Lớp
123456789012345678

Sĩ số Tiết Tuần Học
Trang 2

26 841048 P/tích thiết kế hệ thống thông tin  4   50 HoÀNG MẠNH HÀ 10875 03 2  6 2 C.A110 DCT1121 ...  234567890123

27 841050 Kiểm thử phần mềm  3   50 LÊ NGỌC ANH 11123 01 4  8 3 C.HTC DCT1121 ... 1234567890

28 841050 Kiểm thử phần mềm  3   50 LÊ NGỌC ANH 11123 01 3  6 2 C.A111 DCT1121 ...  23456789

29 841050 Kiểm thử phần mềm  3   50 HuỲNH THẮNG ĐƯỢC 10797 02 3  8 3 C.C106 DCT1121 ... 1234567890

30 841050 Kiểm thử phần mềm  3   50 HuỲNH THẮNG ĐƯỢC 10797 02 4  6 2 C.A110 DCT1121 ...  23456789

31 841059 Quản trị mạng  3   50 NGuyỄN VÕ LAM GiANG 10944 01 6  8 3 C.C105 DCT1121 ... 123456789012

32 841059 Quản trị mạng  3   50 NGuyỄN VÕ LAM GiANG 10944 01 3 11 2 C.A105 DCT1121 ...  234567890123

33 841065 Các hệ quản trị c¬ sở dữ liệu  3   50 HoÀNG MẠNH HÀ 10875 01 6  8 3 C.C106 DCT1121 ... 1234567890

34 841065 Các hệ quản trị c¬ sở dữ liệu  3   50 HoÀNG MẠNH HÀ 10875 01 2 11 2 C.A106 DCT1121 ...  23456789

35 841104 Mạng máy tính  4   50 NGuyỄN MiNH THi 11023 01 6  1 3 C.C103 DCT1131 ... 123456789012

36 841104 Mạng máy tính  4   50 NGuyỄN MiNH THi 11023 01 5  4 2 C.A105 DCT1131 ...  234567890123

37 841104 Mạng máy tính  4   50 ĐỖ ĐÌNH TRANG 10911 02 3  3 3 C.C102 DCT1131 ... 123456789012

38 841104 Mạng máy tính  4   50 ĐỖ ĐÌNH TRANG 10911 02 6  4 2 C.A105 DCT1131 ...  234567890123

39 841104 Mạng máy tính  4   50 ĐỖ ĐÌNH TRANG 10911 03 7  1 3 C.A505 DCT1131 ... 123456789012

40 841104 Mạng máy tính  4   50 ĐỖ ĐÌNH TRANG 10911 03 3  1 2 C.A111 DCT1131 ...  234567890123

41 841106 Tiếng Anh chuyên ngành 2  3   65 TRẦN NGỌC MAi 10347 01 5 11 3 C.A502 DCT1111 ... 123456789012345

42 841109 C¬ sở dữ liệu  4   45 HoÀNG MẠNH HÀ 10875 01 5  1 3 C.HTC DCT1131 ... 123456789012

43 841109 C¬ sở dữ liệu  4   45 HoÀNG MẠNH HÀ 10875 01 3  1 2 C.A110 DCT1131 ...  234567890123

44 841109 C¬ sở dữ liệu  4   45 HoÀNG MẠNH HÀ 10875 02 6  1 3 C.C102 DCT1131 ... 123456789012

45 841109 C¬ sở dữ liệu  4   45 HoÀNG MẠNH HÀ 10875 02 5  4 2 C.A109 DCT1131 ...  234567890123

46 841109 C¬ sở dữ liệu  4   45 NGuyỄN THỊ uyÊN NHi 10989 03 3  3 3 C.C106 DCT1131 ... 123456789012

47 841109 C¬ sở dữ liệu  4   45 NGuyỄN THỊ uyÊN NHi 10989 03 6  4 2 C.A106 DCT1131 ...  234567890123

TP.HCM, Ngày 07 tháng 08 năm 2014
Người lập biểu


